I. Phần trắc nghiệm

Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng:
Câu 1 (0,5 đ): Từ “miệng” trong câu: “Nó kề miệng vào miệng chai và tu ừng ực.” có mối quan hệ với nhau như thế nào?

	A. Từ đồng nghĩa
	B. Từ trái nghĩa
	C. Từ nhiều nghĩa


Câu 2 (0,5 đ): Dòng nào nêu đúng bộ phận CN của câu : “Trong im ắng, hương vườn thơm thoảng bắt đầu rón rén bước ra, tung tăng trong ngọn gió nhẹ, nhảy trên cỏ, trườn theo những thân cành.” ?
	A. Trong im ắng
	B. Hương vườn
	C. Hương vườn thơm thoảng


Câu 3 (0,5 đ): Từ loại của hai từ “chị” trong câu: “Chị sẽ là chị của em nhé!” :
A. Danh từ, đại từ

B. Đại từ, danh từ

C. Đại từ, đại từ

D. Danh từ, danh từ

Câu 4 (0,5 đ). Câu thơ: “O du kích nhỏ giương cao súng
                                   Thằng Mỹ lênh khênh bước cúi đầu”
có sử dụng biện pháp nghệ thuật gì?
	A. Nhân hóa
	B. So sánh
	C. Nhân hóa và so sánh


Câu 5 (0,5 đ). Số cần điền vào ô trống là:

99 × 9,9 = 99 × 0,9 : 10+ 99 × 

	A. 9
	B. 8,9
	C. 8,0


Câu 6 (0,5 đ)       37 m2 125 cm2 = … dm2
	A. 37125
	B. 371,25
	C. 3701,25


Câu 7 (0,5 đ). Mua 1 cuốn truyện được giảm giá 25 % giá bìa thì phải trả 16 800 đồng. Giá bìa cuốn truyện đó là:
	A. 28 000 đồng
	B. 22 400 đồng
	C. 5 000 đồng


Câu 8 (0,5 đ). Cho số A gồm 2012 chữ số 7. Hỏi phải thêm ít nhất bao nhiêu đơn vị vào số A để được số chia hết cho 63
	A. 59
	B. 35
	C. 28


Câu 9 (0,5 đ). Nhỏ vài giọt giấm thật chua  (hoặc a- xít loãng) lên một hòn đá vôi, hiện tượng xảy ra là:
A. Giấm hoặc a- xít chảy xuống dưới

B. Giấm hoặc a- xít bị ngấm vào hòn đá

C. Giấm hoặc a- xít bị ngấm vào hòn đá và sủi bọt

Câu 10 (0,5 đ). Trong các tỉnh sau, tỉnh nào là một trong số các tỉnh thuộc căn cứa địa Việt Bắc?

	A. Thái Nguyên
	B. Quảng Ninh
	C. Hải Dương


Câu 11 (0,5 đ). Nhiều tuyến giao thông chính của nước ta chạy theo hướng nào?
	A. Nam – Bắc
	B. Bắc- Nam
	C. Đông- Nam


Câu 12 (0,5 đ).
Câu 13 (0,5 đ).

Câu 14 (0,5 đ). Thời gian tối thiểu cho 6 bước rửa tay đúng cách là:
	A. 10 giây
	B. 20 giây
	C. 30 giây


II. Phần tự luận

Câu 15 (3 đ). Ba giỏ trứng gà, vịt, ngỗng có tất cả 175 quả. Nếu 
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số trứng vịt được chuyển sang giỏ trứng gà thì số trứng của 2 giỏ bằng nhau. Sau đó, nếu chuyển 
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 số trứng ở giỏ trứng vịt sang giỏ trứng ngỗng thì số trứng ở giỏ trứng vịt và trứng ngỗng bằng nhau. Mỗi quả trứng gà có giá 4 000 đồng, mỗi quả trứng vịt có giá 3 000 đồng, mỗi quả trứng ngỗng có giá 20 000 đồng. Hỏi nếu bán hết tất cả số trứng ở 3 giỏ thì được bao nhiêu tiền?
Câu 16 (3 đ).
	        Hai hình vuông ABCD; DEGH có số đo cạnh lần lượt là 6cm, 5cm (như hình vẽ).
a) Tính tổng diện tích 2 hình vuông 

b) Biết BH cắt DC tại O. Tính diện tích hình AEHO

	


Câu 17 (7 đ). Một đêm, Dế Mèn tỉnh giấc:
- Khát quá! Chú bè bò ra bãi uống nước sương. Chà! Cảnh vật đêm trăng thật diệu kì!

Em hãy thay lời Dế Mèn tả lại cảnh đêm trăng tuyệt diệu đó.
--------------- Hết-----------------
I. Phần trắc nghiệm
(Mỗi câu trả lời đúng cho 0,5 điểm)
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Đáp án
	C
	C
	B
	B
	B
	C
	B
	C
	C
	A
	B
	
	
	C


II. Phần tự luận
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	15

(3 điểm)
	Ta có sơ đồ:

Trứng vịt:

Trứng gà:

Trứng ngỗng: 

Tổng số phần bằng nhau là:

4 + 2 + 1 = 7 ( phần)

Số trứng ngỗng là:

175 : 7 ×1 = 25 (quả)

Số tiền bán trứng ngỗng là:

20 000 × 25 = 500 000 (đồng)

Số trứng gà là:

25 × 2 = 50 (quả)

Số tiền bán trứng gà là:

4 000 × 50 = 200 000 (đồng)

Số trứng vịt là:

25 × 4 = 100 (quả)

Sô tiền bán trứng vịt là:

3 000 × 100 = 300 000 (đồng)

Tổng số tiền bán 3 giỏ trứng là:

500 000 + 200 000 + 300 000 = 1 000 000 (đồng)

Đáp số: 1 000 000 đồng
	0,5 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

0,5 điểm

0,25 điểm

	16

(3 điểm)
	a) Diện tích hình vuông ABCD là:

6 × 6 = 36 (cm2)

Diện tích hình vuông DEGH là:

5 × 5 = 25 (cm2)

Tổng diện tích hai hình vuông ABCD, DEGH là:

36 + 25 = 61 (cm2)

Đáp số: 61 (cm2)

b) Vẽ hình: 

Nối B với E

S hình thang ABED = SBEO + SABOD

S tam giác ABH = SDOH + SABOD

Mà S hình thang ABED = S tam giác ABH    (Vì đều bằng (6 + 5) : 2 )

=> SBEO + SABOD = SDOH + SABOD

=> SBEO = SDOH
Xét 2 tam giác AEO và BEO có chung đáy, chung chiều cao

=> SAEO = SBEO

hay: SBEO = SAEO = SDOH
SAEHO = SAEO + SHOE 
hay:   = SDOH + SHOE = SDEH
Diện tích hình AEHO là:

           5× 5 : 2 = 12,5 (cm2)

                                      Đáp số: 12,5 (cm2)


	0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

0,25 điểm



	17

(7 điểm)
	Đảm bảo đầy đủ các phần MB, TB, KB

* Mở bài:

Giới thiệu ngắn gọn về mình, về cảnh định tả là đêm trăng đẹp theo lời của Dế Mèn

* Thân bài: Những chi tiết tiêu biểu của cảnh đêm trăng

- Cảnh tĩnh mịch của đêm trăng

- Bầu tròi, có cây, sương, vạn vật, …

- Ánh trăng, …, sao,…

- Cảm xúc trước cảnh đẹp của đêm trăng

* Kết bài:

    Nêu cảm xúc về cảnh đẹp tuyệt diệu của đêm trăng theo lời của Dế Mèn.

Yêu cầu: 

+ HS diễn đạt mạch lạc, rõ ràng, câu văn đúng ngữ pháp, thể hiện được sự quan sát tính tế, hồn nhiên; có sử dụng các biện pháp nghệ thuật; không sai chính tả thì cho điểm tối đa.

+ Bài viết sai lỗi chính tả (3- 5 lỗi) trừ 0,5 điểm; sai từ 5 lỗi trở lên trừ 1 điểm.

+ Bài văn lạc đề : không cho điểm.
	0,5 điểm

1 điểm

1 điểm

1 điểm

1,5 điểm

1 điểm

1 điểm




--------- Hết----------
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